
Mẫu số 03
(Ban hành kèm theo Văn bản số	/SXD-KTVLXD ngày	/7/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Khańh Hòa)

7


(TÊN CÔNG TY)

Số:…………..
V/v công bố giá vật liệu xây dựng quý…năm… trên đ̣ia bàn tỉnh Khánh Hòa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


………, ngày……. tháng…….năm………


Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện hướng dẫn công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của Sở Xây dựng tại Văn bản số ……/SXD-KTVLXD ngày
…../7/2025.
….. (Tên tổ chức, cá nhân) ….. gửi Bảng giá vật liệu xây dựng định kỳ quý…. năm….. để Sở Xây dựng xem xét, công bố theo quy định:

	
Nhóm vật liệu
	Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng
*
	
Đơn vị tính
*
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
*
	
Quy cách
	
Nhà sản xuất
	
Xuất xứ
	Giá (chưa có VAT)
*
	Điều kiện thương mại
	
Vận chuyển
*
	
Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Vùng II
	Vùng III
	Vùng IV
	
	
	

	Sắt -
thép
	Sắt 10
	cây
(11,7m)
	
	CB 400
	Công
ty…
	Việt Nam
	
	
	
	
	
	

	
	Sắt 12
	cây
(11,7m)
	
	CB 300
	Công
ty…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	...
	…
	…
	…
	…
	…

	Ống nhựa và các phụ kiện kèm
theo
	Ống nhựa HDPE
200mm x 11.9mm x 6m - PN10
	

M
	TCVN 7305-
2:2008
ISO 4427-
2:2007
	

6m/Cây
	

Công ty…
	

Việt Nam
	
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	...
	…
	…
	…
	…
	…

	Vật
liệu san lấp
	Đất san lấp
	
m3
	
	
	Công ty
…
	Mỏ đá
….
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	….
	….
	….
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Nguyên nhân tăng/giảm: …………………………(Phân tích nguyên nhân, nêu rõ các yếu tố hình thành giá làm biến động tăng/giảm giá) …………………..

……. (Tên tổ chức, cá nhân)	xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về
chất lượng và tính chính xác của mức giá mà đơn vị đề nghị công bố./.


Nơi nhận:
· Như trên;
· Lưu:….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CÔNG BỐ GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)










Lưu y:́
· Những mục có dấu (*) là bắt buộc;
· Tiêu chuẩn kỹ thuật: ghi tiêu chuẩn sản xuất (tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn cơ sở), nếu không có thông tin thì để trôńg;
· Quy cách: tính năng kỹ thuật, kích cỡ, màu sắc, chủng loại, kiểu cỡ...;
· Nhà sản xuất: tên đơn vị sản xuất;
· Xuất xứ: ghi tên nước sản xuất (nếu có);
· Điều kiện thương mại: khối lượng cung cấp, điều kiện giao hàng…;
· Vận chuyển: ghi rõ địa điểm giao hàng (tại đâu, đã bao gồm chi chí vận chuyên̉ hay chưa; bán kính...km) và giá công bố đã bao gồm phụ kiện, các chi phí có liên quan chưa như chi phí bóc dỡ hàng hóa, chi phí vận chuyển, lắp đặt (nếu có),…;
· Vùng: là cać đ̣ia bàn được phân theo phụ lục I ban hành kèm theo Nghị đ̣inh số 128/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 cuả Chińh phủ quy đ̣inh về phân quyền, phân câṕ trong quan̉ lý nhà nước lĩnh vực Nội vụ.
